
Nam Nữ

1 Nguyễn Thị Kim Hồng 02/03/1996
khóm 2, Thị trấn Mỹ An, huyện 

Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
Bác sĩ đa khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

2 Nguyễn Chí Cường 16/11/1996
xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp
Bác sĩ đa khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

3 Hồ Văn Tuyển 16/11/1990
xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh, 

tỉnh Long An
Bác sĩ đa khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

4 Lê Thị Thanh Hằng 12/12/1992
xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang
Bác sĩ đa khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

5 Nguyễn Thị Thu Hà 11/05/1995
thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp
Bác sĩ đa khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

6 Nguyễn Minh Trí 19/02/1996
thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp
Bác sĩ đa khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

7 Trần Đức Hải 05/10/1983
xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp
Bác sĩ đa khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

8 Nguyễn Quốc Vinh 15/07/1992
thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp
Bác sĩ đa khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

9 Quách Bửu Thanh 25/03/1994
thị trấn Tràm Chim, huyện Tam 

Nông, tỉnh Đồng Tháp
Bác sĩ đa khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

10 Ngô Minh Thật 01/06/1995
thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp
Bác sĩ đa khoa

Bác sĩ (hạng 

III)
V.08.01.03

DANH SÁCH TRIỆU TẬP THÍ SINH THAM DỰ PHỎNG VẤN (XÉT TUYỂN VÒNG 2)
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STT Họ và tên
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Địa chỉ
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Trình độ chuyên 

môn
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11 Lê Hà Chương 13/11/1995
xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp

Cao đẳng Điều 

dưỡng 

Điều dưỡng 

(hạng IV)
V.08..05.13

12 Bùi Thị Diễm 25/05/1994
xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp

Cao đẳng Điều 

dưỡng 

Điều dưỡng 

(hạng IV)
V.08..05.13

13 Đặng Ngọc Hân 13/10/1996
xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Cao đẳng Điều 

dưỡng 

Điều dưỡng 

(hạng IV)
V.08..05.13

14 Lê Thị Mỹ Hảo 01/09/1997
xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp

Cao đẳng Điều 

dưỡng 

Điều dưỡng 

(hạng IV)
V.08..05.13

15 Hồ Diễm Thúy 27/11/1995
xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Cao đẳng Điều 

dưỡng 

Điều dưỡng 

(hạng IV)
V.08..05.13

16 Lê Thị Thúy Diễm 03/08/1997
xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp

Cao đẳng Điều 

dưỡng 

Điều dưỡng 

(hạng IV)
V.08..05.13

17 Phạm Thị Diễm Thúy 09/06/1993
xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười, 

tỉnh Đồng Tháp

Cử nhân Xét 

nghiệm

Kỹ thuật y 

(hạng III)
V.08.07.18

Con thương 

binh 4/4
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